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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

Bản án số: 23/2018/HS-PT 

Ngày 30-3-2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Ánh Tuyết 

Các Thẩm phán: Bà Lê Thị Thanh Thái 

 Ông Bích Văn Nhiên 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Hoàng Huy là Thư ký Toà án của Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên toà: 

Bà Trần Thị Thanh Nhàn - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 3 năm 2018  t i tr  s  Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận, 

xét xử phúc thẩm công khai v  án hình sự phúc thẩm th  lý số 06/2018/TLPT-

HS ngày 26 tháng 01 năm 2018 đối với bị cáo Nguyễn Đức L do có kháng cáo 

của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 187/2017/HS-ST ngày 15 tháng 12 

năm 2017 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

Nguyễn Đức L  sinh năm 1990 t i Bình Thuận; nơi cư trú: Thôn A, xã B, 

huyện C, tỉnh Bình Thuận; nghề nghiệp: Công nghệ thông tin; trình độ văn hóa 

(học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Nguyễn Đức Bình Ph và bà Ngô Thị Thanh L; tiền án: Không; tiền sự: Không; 

nhân thân: Không; bị cáo hiện đang bị áp d ng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư 

trú”. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến t i phiên tòa  nội dung 

v  án được tóm tắt như sau:  

Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2016 đến  tháng 01/2017 Nguyễn Đức 

L đã nhiều lần đến các sân bóng đá mini trên địa bàn thành phố Phan Thiết  thực 

hiện hành vi lén lút cậy cốp xe mô tô của người khác để chiếm đo t tài sản mang 

bán lấy tiền tiêu xài  c  thể như sau: 
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Vụ thứ 1: Vào khoảng 6/2016  t i bãi giữ xe sân bóng đá Kênh Bàu 

(thuộc KP3  P. Xuân An)  Nguyễn Đức L nhìn thấy anh Phùng Văn Đ bỏ ví vào 

cốp xe và đi đá bóng nên Ly đến gần dùng tay nâng cốp xe của anh Đ chiếm 

đo t 01 chiếc ví bên trong có số tài sản gồm: khoảng 2.500.000 đồng( theo lời 

khai của Ly)  01 CMND và 01 giấy phép lái xe của Đ. L đã thay hình L vào 

CMND và 01 giấy phép lái xe của Đ và mang đến tiệm cầm đồ số 08 để cầm với 

giá 200.000 đồng lấy tiền tiêu xài. 

Về dân sự: anh Phùng Văn Đ khai bị mất số tiền 3.500.000 đồng và yêu 

cầu L bồi thường số tiền trên  anh Đ không yêu cầu Ly bồi thường l i chi phí 

làm l i CMND và Giấy phép lái xe 

  Vụ thứ 2: Vào khoảng 19 giờ ngày 23/9/2016   t i khu vực sân bóng đá 

thuộc Nhà thi đấu tỉnh Bình Thuận (thuộc KP1  phường Hưng Long  thành phố 

Phan Thiết) Nguyễn Đức L nhìn thấy Lê Hữu Thanh H bỏ ví và điện tho i vào 

cốp xe  quan sát thấy không có người để ý   L đã lén lút nâng cốp xe của H  

chiếm đo t điện tho i ASUS và 01 ví bên trong có CMND  giấy phép lái xe của 

H và khoảng 3.500.000 đồng. 

T i bản kết luận định giá số 222 ngày 13/9/2017 của Hội đồng định giá tài 

sản trong tố t ng hình sự thành phố Phan Thiết kết luận: 01 điện tho i ASUS 

Zenphone 5 trị giá 2.000.000 đồng. 

Sau khi chiếm đo t tài sản của H,  L đã tiêu xài hết số tiền 3.500.000 

đồng  điện tho i ASUS L không còn nhớ đã bán cho ai  không thu hồi được. Đối 

với CMND và giấy phép lái xe của H, L thay hình của L vào và mang đến tiệm 

cầm đồ số 08 cầm cố với giá 200.000 đồng lấy tiền tiêu xài. 

  Về dân sự: Anh Lê Hữu Thanh H yêu cầu L bồi thường  trị giá điện tho i 

hiệu ASUS Zenphone 5 là  2.000.000 đồng và số tiền mặt bị chiếm đo t là 

3.900.000 tổng cộng : 5.900.000đ .  

Vụ thứ 3: Vào khoảng 17 giờ 30 phút  không rõ ngày  tháng 11/2016  t i 

sân đá bóng thuộc KP5  phường Phú Hài  Tp Phan Thiết Nguyễn Đức L nhìn 

thấy Nguyễn Thanh S  và Nguyễn Trung H  dựng xe gần chỗ L đang đứng và bỏ 

điện tho i  ví vào cốp xe  rồi S và Hđi đá bóng. L đã lén lút nâng cốp xe chiếm 

đo t của Sinh: 01 điện tho i ASUS Zenphone 2(Sinh khai mua đầu năm 2016 

giá 4.100.000 đồng đồng thời giao nộp cho Cơ quan điều tra 01 hóa đơn mua 

hàng t i công ty Thế giới di động) và 120.000 đồng tiền mặt và chứng minh 

nhân dân và bằng lái xe.  

Ly tiếp t c đến chiếc xe của Nguyễn Trung H nâng cốp xe  chiếm đo t 

của Hậu: 01 điện tho i Asus Zenphone 4 màu đen mua với giá 2.500.000 đồng  

tiền mặt 300.000 đồng  và các giấy tờ tùy thân khác. 

Hai chiếc điện tho i L đã bán cho người không rõ nhân thân  cơ quan điều 

tra không thu hồi được  và đã tiêu xài hết toàn bộ số tiền chiếm đo t. 

T i bản kết luận định giá số 222 ngày  13/9/2017  của Hội đồng định giá 

tài sản trong tố t ng hình sự thành phố Phan Thiết kết luận: 01 điện tho i ASUS 
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Zenphone 2 trị giá  2.000.000 đồng  01 điện tho i ASUS Zenphone 4 trị giá 

1.000.000 đồng. 

 Về dân sự: anh Nguyễn Thanh S yêu cầu Nguyễn Đức L bồi thường số 

tiền 3.000.000 đồng  anh Nguyễn Trung H yêu cầu bồi thường số tiền 1.300.000 

đồng.  

Vụ thứ 4: Khoảng 19 giờ ngày 10/1/2017  t i khu vực bãi xe của sân 

bóng đá Nhà thi đấu tỉnh Bình Thuận  thuộc khu phố 01  phường Hưng Long, 

thành phố Phan Thiết  L nghe tiếng chuông điện tho i từ xe Sirius màu đỏ đen 

(không rõ biển số) của Nguyễn Xuân Hải nên đã dùng tay trái nâng cốp xe và 

dùng tay phải thò vào trong cốp xe lấy được 01 bịch chứa đồ trong xe của Hải  

chiếm đo t  số tài sản có giá trị gồm 01 điện tho i Iphone 5S màu trắng  170.000 

đồng.  

 Đến khoảng 13 giờ 20 phút ngày 11/1/2017  L tìm cách m  được khóa 

Icloud và mật mã của điện tho i và mang điện tho i đến tiệm cầm đồ số 8 cầm 

cố điện tho i cho chị Thái Đức Liên Ch   hiện cơ quan điều tra đã thu hồi điện 

tho i trên trả cho anh H. 

 Do trước đây  L đã cầm nhiều lo i giấy tờ nên chị Ch nghi ngờ nên đã báo 

Công an phường Đức Nghĩa đến xác minh và mời về tr  s  làm việc.  

T i bản kết luận định giá số 21/HĐĐGTS ngày 20/1/2017 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố t ng hình sự thành phố Phan Thiết kết luận: điện tho i 

di động hiệu Iphone 5S 16GB số imel: 352002065494452; Tình tr ng: đã qua sử 

d ng đang ho t động bình thường.Tỷ lệ sử d ng còn l i: 80%: Giá trị là: 

4.000.000 đồng. Tổng giá trị tài sản L trộm cắp của Nguyễn Xuân H là 

4.170.000 đồng. 

*T i bản án hình sự sơ thẩm số 187/2017/HS-ST ngày 15 tháng 12 năm 

2017 của Tòa án nhân dân thành phố PT đã quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Đức L ph m tội: “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng: Khoản 01 Điều 138; điểm b khoản 01  khoản 02 Điều 46  điểm 

g khoản 01 Điều 48 của Bộ luật Hình sự.   

 Xử phạt: Nguyễn Đức L 18 (mười tám) tháng tù.Thời gian chấp hành 

hình ph t tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.  

 Trách nhiệm Dân sự: Áp d ng  khoản 01 điều 42 Bộ luật Hình sự  Điều 

584 và Điều 589 Bộ luật Dân sự 2015:  

Tuyên buộc Nguyễn Đức L phải bồi thường dân sự  c  thể như sau: Bồi 

thường cho anh Phùng Văn Đ số tiền 3.500.000đồng  bồi thường cho anh Lê 

Hữu Thanh H số tiền 5.900.000đ  bồi thường cho anh Nguyễn Thanh S 

3.000.000đ   bồi thường cho anh Nguyễn Trung H 1.300.000đ  bồi thường cho 

anh Nguyễn Minh Th  2.000.000đ  Lê Hòai Ph :01 triệu đồng  Cao Văn T: 1,6 

triệu đồng   anh Nguyễn Văn Ph: 400.000đ  anh Đặng Đình Tr: 400.000đ; bồi 

thường cho bà Thái Đức Liên Ch số tiền 3 6 triệu đồng  



4 
 

 (Tổng cộng các khoản tiền bồi thường dân sự Nguyễn Đức L phải thực 

hiện t i bản án là 22.700.000 đồng) 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên các quyết định khác về biện pháp 

tư pháp  xử lý vật chứng  án phí và thông báo quyền kháng cáo cho những người 

tham gia tố t ng biết. 

Ngày 25 tháng 12 năm 2017  bị cáo Nguyễn Đức L kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình ph t 

T i phiên tòa phúc thẩm: 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận trình bày: Đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình ph t cho bị cáo vì bị cáo có tình tiết mới 

sau khi xét xử sơ thẩm  bị cáo đã nộp đầy đủ số tiền cấp sơ thẩm tuyên buộc để 

bồi thường cho bị h i. Viện kiểm sát đề nghị giảm từ 3 – 6 tháng tù. 

- Ý kiến của bị cáo: Bị cáo đã thấy ăn năn  hối hận  xin Hội đồng xét xử 

xem xét giảm nhẹ hình ph t cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã 

được tranh t ng t i phiên tòa  Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 1  T i phiên tòa phúc thẩm hôm nay  bị cáo Nguyễn Đức L thừa nhận Tòa 

án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” là đúng  không oan. Sau 

khi xét xử sơ thẩm  bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình ph t. 

 2  Xét kháng cáo của bị cáo  Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: 

Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2016 đến tháng 01/2017 Nguyễn Đức L đã 

nhiều lần dùng thủ đo n lén lút dùng tay cậy  nâng cốp xe môtô của người khác 

t i các sân bóng đá trên địa bàn thành phố Phan Thiết  thực hiện hành vi chiếm 

đo t tài sản  nhưng trong các lần chiếm đo t tài sản chỉ có 04 lần trị giá tài sản 

chiếm đo t trên 02 triệu đồng  c  thể như sau: 

Lần thứ 1: Vào khoảng tháng 6/2016  t i khu vực sân bóng đá Kênh Bàu 

thuộc Kp3  phường Xuân An  thành phố Phan Thiết  L dùng tay nâng cốp xe của 

anh Phùng Văn Đ chiếm đo t số tiền 2.500.000 đồng. 

 Lần thứ 2: Vào khoảng 19 giờ ngày 23/9/2016  t i khu vực sân bóng đá 

thuộc Nhà thi đấu tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức L đã chiếm đo t của anh Lê 

Hữu Thanh H số tiền 3.500.000 đồng và 01 điện tho i Asus Zenphone 5 trị giá 

2.000.000 đồng. Tổng giá trị tài sản là 5.500.000 đồng 

Lần thứ 3: Vào khoảng tháng 11/2016  t i sân đá bóng thuộc khu phố 05  

phường Phú Hài  Tp Phan Thiết  L đã dùng tay nâng cốp xe của anh Nguyễn 

Thanh S  trộm cắp điện tho i Asus Zenphone 2 trị giá 2.000.000 đồng và 

120.000đ tiền mặt   ngay sau đó L tiếp t c  nâng cốp xe của anh Nguyễn Trung 

H chiếm đo t của Hậu: 01 điện tho i Asus Zenphone 4 màu đen trị giá 

1.000.000 đồng và số tiền mặt 300.000 đồng  và các giấy tờ tùy thân khác. 
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Lần thứ 4: Vào khoảng 19 giờ ngày 10/1/2017 Nguyễn Đức L đã chiếm 

đo t của anh Nguyễn Xuân Hải  01 điện tho i Iphone 5S trị giá 4.000.000 đồng 

và 170.000đ tiền mặt. Tổng giá trị tài sản là 4.170.000 đồng. 

Tổng giá trị tài sản mà Nguyễn Đức L chiếm đo t của các bị h i là 

14.170.000 đồng. 

Với hành vi ph m tội nêu trên  bị cáo Nguyễn Đức L bị Tòa án cấp sơ thẩm 

xét xử về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định t i khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự 

năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009. 

  3  Xét thấy  bị cáo Nguyễn Đức L nhận thức được hành vi trộm cắp tài 

sản là vi ph m pháp luật  nhưng vì muốn có tiền tiêu xài nên bị cáo đã cố ý lén 

lút thực hiện hành vi trộm cắp tài sản 04 lần nên phải chịu tình tiết tăng nặng 

“Ph m tội nhiều lần” được quy định t i điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật 

Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009. Hành vi của bị cáo xâm ph m tài sản 

hợp pháp của người khác, gây bất bình  t o ra tâm lý hoang mang  lo lắng trong quần 

chúng nhân dân  gây mất an ninh trật tự t i địa phương và gây nguy hiểm cho xã hội. 

 Tòa án cấp sơ thẩm sau khi xem xét tính chất  mức độ hành vi ph m tội 

cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự  đã xử ph t bị cáo Nguyễn 

Đức L 18 tháng tù là thỏa đáng  cũng là để giáo d c bị cáo  đồng thời răn đe 

phòng ngừa tội ph m chung. Tuy nhiên  xét thấy sau khi xét xử sơ thẩm  bị cáo 

đã bồi thường toàn bộ số tiền mà cấp sơ thẩm quyên buộc  thể hiện sự ăn năn  

hối cải  đây là tình tiết mới  Hội đồng xét xử sẽ xem xét để giảm nhẹ cho bị cáo 

một phần hình ph t. Mặt khác  Điều 173 Bộ luật hình sự 2015 nhẹ hơn Điều 138 

Bộ luật hình sự 1999. Do đó  Hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ căn cứ vào khoản 3 

Điều 7 Bộ luật hình sự 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20/4/2017 của 

Quốc Hội để áp d ng Điều 173 Bộ luật hình sự 2015 để xét xử đối với bị cáo 

Các quyết định khác của bản án không có kháng cáo  và không bị kháng 

cáo  kháng nghị  Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét.    

Vì các lẽ trên    

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355  điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

t ng hình sự năm 2015; 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức L, sửa bản án hình sự sơ 

thẩm số 187/2017/HS-ST ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Tòa án nhân dân 

thành phố Phan Thiết.  

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Đức L ph m tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp d ng: khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự 2015 và Nghị quyết 

41/2017/QH14 của Quốc Hội; Khoản 1 Điều 173; điểm b, s khoản 01  khoản 02 

Điều 51; điểm g khoản 01 Điều52 của Bộ luật Hình sự 2015. 
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Xử ph t: Bị cáo Nguyễn Đức L 9 (chín) tháng tù. Thời h n tù tính từ ngày 

bắt thi hành án. 

Bị cáo Nguyễn Đức L không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo  không bị 

kháng cáo  kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời h n kháng 

cáo  kháng nghị.   

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (30/3/2018). 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

-VKSND tỉnh Bình Thuận; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKS  CA  TA  THA thành phố Phan Thiết; 

- S  tư pháp tỉnh Bình Thuận; 

- Những người tham gia tố t ng; 

- Pv27 – Công an tỉnh Bình Thuận; 

- Tổ HCTP – TAND tỉnh Bình Thuận; 

- Lưu: Hồ sơ  Tòa hình sự. 

  Trần Thị Ánh Tuyết 

 


